


STT Mã số học viên Tổ
Số điện 

thoại

Thời gian

 bắt đầu

Thời gian 

kết thúc

Khoa thực hành

 lâm sàng
Ghi chú

1 Nguyễn Công Duy 23.01.06.0489

2 Nguyễn Ngọc Quỳnh Duy 23.01.06.0490

3 Nguyễn Hữu Khôi 23.01.06.0506

4 Hồ Lê Hoàng Lam 23.01.06.0507

5 Thái Thị Xuân Linh 23.01.06.0508

6 Đặng Xuân Long 23.01.06.0509

7 Nguyễn Văn Lương 23.01.06.0510

8 Trương Minh Mẫn 23.01.06.0512

9 Nguyễn Phương Nam 23.01.06.0514

10 Danh Thị Bé Ngoan 23.01.06.0517

11 Nguyễn Đình Nguyên 23.01.06.0518

12 Lê Hồ Tùng Dương 23.01.06.0492

13 Lê Tùng Dương 23.01.06.0493

14 Trương Cao Đường 23.01.06.0494

15 Kiều Thanh Phong 23.01.06.0521

16 Bùi Ngọc Vĩnh Phúc 23.01.06.0522

17 Lương Hồng Phúc 23.01.06.0523

18 Nguyễn Hữu Phục 23.01.06.0524

19 Phạm Minh Quang 23.01.06.0526

20 Bùi Ngọc Diễm Sương 23.01.06.0527

21 Đoàn Thị Hồng Sương 23.01.06.0528

22 Vũ Phan Anh Tuấn 23.01.06.0537

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA

 PHẠM NGỌC THẠCH

DANH SÁCH HỌC VIÊN CKI HỒI SỨC CẤP CỨU NIÊN KHÓA 2023 - 2025 THỰC HÀNH LÂM SÀNG TẠI BỆNH VIỆN QUẬN 11

(Đính kèm công văn số       /TĐHYKPNT-QLTHLS ngày             tháng        năm      của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Họ và tên

1

2

Hồi sức tích cực 

Chống độc

16/12/2024 28/03/2025

31/03/2025 04/07/2025



23 Bùi Khang Hi 23.01.06.0498

24 Nguyễn Minh Hiệp 23.01.06.0500

25 Đặng Chí Hưng 23.01.06.0502

26 Lê Mậu Thìn 23.01.06.0530

27 Lê Hoàng Đức Toàn 23.01.06.0532

28 Phạm Thanh Trọng 23.01.06.0533

29 Bành Như Thanh Trúc 23.01.06.0534

30 Nguyễn Đoàn Anh Tuấn 23.01.06.0536

31 Trần Thiên Tường 23.01.06.0539

32 Trần Trung Việt 23.01.06.0541

33 Lê Ngọc Vũ 23.01.06.0542

Danh sách này gồm có 33 học viên./.

07/07/2025 26/09/2025

*Lưu ý:

- Đơn vị thực hiện Danh sách học viên tại mỗi cơ sở THLS khác nhau trên một trang riêng.

- Số lượng học viên; thời gian, khoa, cơ sở thực hành khớp số lượng trên Khung lịch thực hành lâm sàng đã 

được duyệt

- Ký nháy xác nhận của đơn vị tại dấu ./.

3

Hồi sức tích cực 

Chống độc



STT Mã số học viên Tổ Số điện thoại
Thời gian

 bắt đầu

Thời gian 

kết thúc

Khoa thực 

hành

 lâm sàng

Ghi chú

1
Nguyễn Đặng 

Thành
Danh 24.01.06.0637

2 Võ Chí Hậu 24.01.06.0646

3 Bùi Duy Khánh 24.01.06.0650

4 Nguyễn Tấn Lộc 24.01.06.0653

5 Nguyễn Thị Nguyên 24.01.06.0658

6 Đỗ Hoàng Nguyên 24.01.06.0660

7 Nguyễn Văn Tài 24.01.06.0666

8 Đinh Văn Thành 24.01.06.0668

9 Phan Minh Thành 24.01.06.0669

10 Lê Phước Thọ 24.01.06.0673

11 Trịnh Văn Thời 24.01.06.0674

12 Đặng Thuận 24.01.06.0676

13
Nguyễn Thị 

Kim
Thư 24.01.06.0677

14 Hồ Trần Hoàng Tiến 24.01.06.0679

15 Phạm Văn Toàn 24.01.06.0680

16 Đỗ Ngọc Trâm 24.01.06.0681

17 Phạm Minh Trí 24.01.06.0683

18 Lê Quốc Tuyển 24.01.06.0687

Danh sách này gồm có 18 học viên./.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA

 PHẠM NGỌC THẠCH

DANH SÁCH HỌC VIÊN CKI HỒI SỨC CẤP CỨU NIÊN KHÓA 2024 - 2026 THỰC HÀNH LÂM SÀNG TẠI BỆNH VIỆN QUẬN 11

(Đính kèm công văn số       /TĐHYKPNT-QLTHLS ngày             tháng        năm      của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) 

Họ và tên

1 11/8/2025 26/09/2025

Cấp cứu

2 03/03/2025 18/04/2025

3 21/04/2025 20/06/2025

4 23/06/2025 8/8/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*Lưu ý:



STT Họ và tên Mã số học viên Tổ Số điện thoại
Thời gian

 bắt đầu

Thời gian 

kết thúc

Khoa thực hành

 lâm sàng
Ghi chú

1 Trần Thoại Duy 24.01.01.0024 0902911521

2 Trần Cao Thái 24.01.01.0147 0903672894

3 Bùi Huỳnh Phương Uyên 24.01.01.0187 0782341554

4 Nguyễn Vũ Anh Chi 24.01.01.0012 0966621634

5 Đinh Lê Trân Châu 24.01.01.0011 0769941996

6 Phạm Thái Ngọc 24.01.01.0101 0933101320

7 Lê Hoàng Duy 24.01.01.0026 0984969360

8 Bùi Lê Quang Đạo 24.01.01.0036 0794095095

9 Trần Thị Kiều Oanh 24.01.01.0112 0353259254

10 Đinh Việt Nguyên 24.01.01.0104 0906437346 

11 Dương Thảo Uyên 24.01.01.0188 0774001184

12 Nguyễn Thị Phương Trinh 24.01.01.0196 0932510160

13 Nguyễn Thị Vân 24.01.01.0190 0858945180

14 Phạm Thị Hải Yến 24.01.01.0197 0983206589

15 Phạm Tùng Lâm 24.01.01.0079 0906110056

16 Bùi Thị Thu Thảo 24.01.01.0143 0968963247

17 Nguyễn Duy 24.01.01.0027 0933676449

18 Vũ Đăng Khoa 24.01.01.0072 0947149776

19 Cao Đăng 23.01.01.0015 0978202672

20 Đặng Mai Dương 23.01.01.0012 0938691356

21 Nguyễn Thị Thanh Hiền 23.01.01.0029 0972799497

22 Trần Ngọc Kim Khánh 23.01.01.0044 0399473186

23 Trần Nhân Khánh 23.01.01.0045 0917333954

24 Bùi Trần Kính 23.01.01.0050 0339238529

25 Nguyễn Đặng Uyên Thuỳ 23.01.01.0122 0964875401

26 Nguyễn Thu Thủy 23.01.01.0123 0335462808

27 Võ Trần Trí 23.01.01.0139 0975311054

28 Lê Nguyễn Khánh Vy 23.01.01.0155 0975910099

Danh sách này gồm có 28 học viên./.

*Lưu ý:

- Đơn vị thực hiện Danh sách học viên tại mỗi cơ sở THLS khác nhau trên một trang riêng.

- Số lượng học viên; thời gian, khoa, cơ sở thực hành khớp số lượng trên Khung lịch thực hành lâm sàng đã được duyệt

- Ký nháy xác nhận của đơn vị tại dấu ./.

3 07/07/2025 18/07/2025 Chẩn đoán hình ảnh

Chẩn đoán hình ảnh

4

4

Chẩn đoán hình ảnh

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA

 PHẠM NGỌC THẠCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CHUYÊN KHOA 1 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH NIÊN KHÓA 2023-2025 THỰC HÀNH LÂM SÀNG TẠI BỆNH VIỆN QUẬN 11

(Đính kèm công văn số       /TĐHYKPNT-QLTHLS ngày             tháng        năm      của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) 

2 21/07/2025 12/09/2025 Chẩn đoán hình ảnh

21/07/2025 15/08/2025

18/08/2025 12/09/2025

5 15/09/2025 31/10/2025


